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1 Đọc hiểu Văn  bản 
thơ

Nhận biết:
Nhận diện được thể thơ
Thông hiểu:
- Hiểu được từ loại; nghĩa 
của từ
- Nêu được tác dụng của 
biện  pháp  tu  từ  trong 
đoạn trích.
Vận dụng:
 HS phân  tích  được  tác 
dụng  của  nghệ  thuật  tu 
từ.
Vận dụng cao:
Rút ra được thông điệp ý 
nghĩa từ văn bản.
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2TL 1TL
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2 Làm văn Viết bài 
văn đóng 
vai nhân 
vật kể lại 
truyện cổ 
tích đã 
học.

Nhận  biết:  Xác  định 
đúng  kiểu  bài  viết  đóng 
vai nhân vật. 
Thông  hiểu:  Viết  đúng 
thể  kể  chuyện đóng  vai 
nhân vật về nội dung, về 
hình  thức  (từ  ngữ,  diễn 
đạt, bố cục văn bản).
Vận dụng:
 Viết được bài văn đóng 
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1TL*

1TL
*
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vai  nhân  vật  kể  lại  nội 
dung  câu  chuyện;  nêu 
được ý nghĩa câu chuyện.
Vận  dụng  cao: Có  sự 
sáng  tạo  về  cách  kể 
chuyện,  dùng  từ,  diễn 
đạt,  rút  ra  được bài  học 
sâu sắc. 

1TL
*

Tổng 2TL
= 4,0đ

3TL
= 6,0đ

3 TL
= 

6,0đ

2 TL
4,0đ

Tỉ lệ % 20% 30% 30% 20%
Tỉ lệ chung 50% 50%


